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	                                                                                                                             Trận đấu số                                                   
	 
	
	GIẢI BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 19 QUỐC GIA - CÚP SƠN KOVA 2010
	
	 Đội: 
	Hà Nội ACB

		Đội:
	Megastar E&C Nam Định

	
	 Màu trang phục:
	 
		Màu trang phục
	 

	
	 Địa Phương

	 
		Sân thi đấu:
	 

	
	 Ngày:
	 
		Giờ:
	 

	
		
	Số áo
	Họ và tên
	TĐ
	DB
	K
		Số áo
	Họ và tên
	TĐ
	DB
	K
	
	25

	Nguyễn Sỹ Khang

					25

	Nguyễn Tiến Tạo

	 

	 

	 

	
	1

	Bùi Kim Tuấn

					1

	Đinh Quang Phán

	 

	 

	 

	
	24

	Nguyễn Tiến Hoàn

					24

	Trần Anh Ngọc

	 

	 

	 

	
	2

	Đặng Văn Thắng

					5

	Lâm Anh Quang

				
	3

	Nguyễn Văn Tùng

					2

	Nguyễn Đức Duyệt

	 

	 

	 

	
	4

	Nguyễn Văn Phúc

					16

	Bùi Tiến Đạt

	 

	 

	 

	
	5

	Nguyễn Văn Sơn

					3

	Vũ Hữu Quý

	 

	 

	 

	
	6

	Nguyễn Văn Thái

					4

	Đinh Viết Tú

	 

	 

	 

	
	14

	Lê Văn Thịnh

					6

	Phạm Văn Nam

	 

	 

	 

	
	15

	Lương Văn Tiến

					12

	Nguyễn Văn Tuân

	 

	 

	 

	
	23

	Trần Ngọc Tú

					8

	Nguyễn Hữu Đinh

	 

	 

	 

	
	16

	Đào Trọng Quý

					7

	Trịnh Hoa Hùng

				
	17

	Lê Văn Hoàng

					9

	Nguyễn Hữu Khôi

	 

	 

	 

	
	8

	Nguyễn Mạnh Hùng

					11

	Trương Văn Luân

	 

	 

	 

	
	11

	Lê Thành Trung

					10

	Trần Tiến Dũng

	 

	 

	 

	
	19

	Đỗ Văn Hưng

					15

	Nguyễn Đức Anh Quốc

	 

	 

	 

	
	22

	Trần Anh Quang

					14

	Hoàng Văn Nhuần

	 

	 

	 

	
	18

	Nguyễn Văn Tiến Dũng

					23

	Nguyễn Văn Thùy

	 

	 

	 

	
	12

	Lê Công Tuân

					17 

	Đinh Bá Thành

	 

	 

	 

	
	21

	Nguyễn Quốc Tú

					18

	Trần Đức Thắng

	 

	 

	 

	
	20

	Lê Viết Tập

					19

	Trần Mạnh Linh

	 

	 

	 

	
	26

	Thái Việt Hùng

					13

	Vũ Xuân Tân

	 

	 

	 

	
	9

	Nguyễn Thế Tài

					21

	Lê Thanh Long

	 

	 

	 

	
	10

	Trần Quốc Đạt

					20

	Nguyễn Hạ Long

	 

	 

	 

	
	7

	Bùi Ngọc Quân

					22

	Nguyễn Văn Núi

	 

	 

	 

	
	HLV trưởng: Đinh Xuân Hùng
(Ký tên)
		 HLV trưởng: Trần Doãn Dũng
(Ký tên)
	
				
	Trọng tài:
	 

	Trợ lý 1:
	 

	Trợ lý 2:
	 

	Trọng tài thứ 4:
	 

	Giám sát trận đấu: 
	 

	TĐ = Thi đấu (V)
	DB = Dự bị (X)
	K = Không thi đấu (O)

	Giám sát trận đấu:

   Ký tên:
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	                                                                                                                             Trận đấu số                                                   
	 
	
	GIẢI BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 19 QUỐC GIA - CÚP SƠN KOVA 2010
	
	 Đội: 
	Hòa Phát Hà Nội

		Đội:
	Xi măng Hải Phòng

	
	 Màu trang phục:
	 
		Màu trang phục
	 

	
	 Địa Phương

	 
		Sân thi đấu:
	 

	
	 Ngày:
	 
		Giờ:
	 

	
		
	Số áo
	Họ và tên
	TĐ
	DB
	K
		Số áo
	Họ và tên
	TĐ
	DB
	K
	
	9

	Chu Văn Thắng

					16

	Ma Minh Tuấn

	 

	 

	 

	
	20

	Bùi Quang Khải

					19

	Đặng Ngọc Tuân

	 

	 

	 

	
	4

	Nguyễn Viết Đoàn

					8

	Đinh Duy Hùng

	 

	 

	 

	
	24

	Nguyễn Tuấn Tú

					9

	Nguyễn Văn Đông

				
	25

	Phạm Văn Phong

					10

	Tống Văn Bão

	 

	 

	 

	
	14

	Nguyễn Huy Hùng

					21

	Đào Văn Tuyến

	 

	 

	 

	
	13

	Nguyễn Đình Minh

					11

	Ngô Đức Hòa

	 

	 

	 

	
	5

	Nguyễn Đăng Vượng

					2

	Đinh Tiến Thành

	 

	 

	 

	
	16

	Nguyễn Tuấn Anh

					12

	Đỗ Ngọc Tân

	 

	 

	 

	
	19

	Phạm Đức Toàn

					15

	Vũ Tuấn Tiến

	 

	 

	 

	
	23

	Vũ Văn Tú

					4

	Vũ Ngọc Thịnh

	 

	 

	 

	
	26

	Nguyễn Văn Hưng

					1

	Phạm Bá Mạnh

				
	21

	Trần Anh Tú

					6

	Trần Tiến Ảnh

	 

	 

	 

	
	17

	Đặng Trần Huy

					26

	Vũ Thái Sơn

	 

	 

	 

	
	8

	Nguyễn Trọng Tuấn

					24

	Chu Tuấn Vũ

	 

	 

	 

	
	15

	Lê Quang Trung

					7

	Lưu Bá Tùng

	 

	 

	 

	
	18

	Đặng Văn Vương

					17

	Lương Xuân Kỳ

	 

	 

	 

	
	1

	Lê Hùng Mạnh

					14

	Phạm Văn Tiến

	 

	 

	 

	
	10

	Nguyễn Hữu Phúc

					23

	Nguyễn Thành Trung

	 

	 

	 

	
	7

	Nguyễn Anh Tuấn

							 

	 

	 

	
	6

	Đặng Tuấn Anh

							 

	 

	 

	
	22

	Đỗ Hùng Dũng

							 

	 

	 

	
	12

	Hoàng Sơn Tùng

							 

	 

	 

	
	3

	Trần Anh Toản

							 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
	HLV trưởng: Hoàng Văn Lợi
(Ký tên)
		 HLV trưởng: Phạm Văn Thành
(Ký tên)
	
				
	Trọng tài:
	 

	Trợ lý 1:
	 

	Trợ lý 2:
	 

	Trọng tài thứ 4:
	 

	Giám sát trận đấu: 
	 

	TĐ = Thi đấu (V)
	DB = Dự bị (X)
	K = Không thi đấu (O)

	Giám sát trận đấu:

   Ký tên:
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	                                                                                                                             Trận đấu số                                                   
	 
	
	GIẢI BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 19 QUỐC GIA - CÚP SƠN KOVA 2010
	
	 Đội: 
	Hà Nội T&T 

		Đội:
	Thanh Hóa

	
	 Màu trang phục:
	 
		Màu trang phục
	 

	
	 Địa Phương

	 
		Sân thi đấu:
	 

	
	 Ngày:
	 
		Giờ:
	 

	
		
	Số áo
	Họ và tên
	TĐ
	DB
	K
		Số áo
	Họ và tên
	TĐ
	DB
	K
	
	1 

	Nguyễn Đình Triệu

					17

	Lê Văn Sáu

	 

	 

	 

	
	4

	Hoàng Minh Trí

					9

	Nguyễn Văn Phú

	 

	 

	 

	
	5

	Nguyễn Văn Tiền

					24

	Lương Bá Sơn

	 

	 

	 

	
	6

	Cao Nguyên

					1

	Lê Văn Việt

				
	7

	Ngô Quốc Văn

					6

	Nguyễn Thế Dương

	 

	 

	 

	
	8

	Vũ Tùng Lâm

					5

	Lê Xuân Anh

	 

	 

	 

	
	9

	Ngân Văn Đại

					21

	Nguyễn Đình Cường

	 

	 

	 

	
	10

	Nguyễn Vương Vũ

					11

	Nguyễn Đức Linh

	 

	 

	 

	
	11

	Phan Lưu Thế Sơn

					22

	Nguyễn Văn Thành

	 

	 

	 

	
	12

	Hoàng Đức Tài

					16

	Nguyễn Thành Công

	 

	 

	 

	
	13

	Trần Văn Điền

					20

	Nguyễn Văn Thường

	 

	 

	 

	
	14

	Trần Đức Trung

					12

	Nguyễn Trung Đức

				
	15

	Lê Tiến Mạnh

					7

	Nguyễn V.Hoàng Dương

	 

	 

	 

	
	16

	Trần Quang Chiến

					4

	Hoàng Minh Khương

	 

	 

	 

	
	17

	Trương Văn Thao

					19

	Hắc Ngọc Đức

	 

	 

	 

	
	18

	Nguyễn Mâu Đoàn

					3

	Dương Ngọc Đức

	 

	 

	 

	
	19

	Trần Khải Hoàng

					18

	Trịnh Mạnh Tường

	 

	 

	 

	
	20

	Phạm Văn Thuần

					8

	Vũ Xuân Cường

	 

	 

	 

	
	21

	Trương Đức Khánh Đạt

					14

	Lê Quang Hưng

	 

	 

	 

	
	22

	Nguyễn Quang Huy

					13

	Lê Quốc Phương

	 

	 

	 

	
	23

	Nguyễn Văn Ngọ

					10

	Lê Xuân Hùng

	 

	 

	 

	
	24

	Nguyễn Văn Công

					23

	Nguyễn Minh Tùng

	 

	 

	 

	
	25

	Trịnh Duy Long

							 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
	HLV trưởng: Trương Việt Hoàng
(Ký tên)
		 HLV trưởng: Ngô Văn Hòa
(Ký tên)
	
				
	Trọng tài:
	 

	Trợ lý 1:
	 

	Trợ lý 2:
	 

	Trọng tài thứ 4:
	 

	Giám sát trận đấu: 
	 

	TĐ = Thi đấu (V)
	DB = Dự bị (X)
	K = Không thi đấu (O)

	Giám sát trận đấu:

   Ký tên:
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	                                                                                                                             Trận đấu số                                                   
	 
	
	GIẢI BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 19 QUỐC GIA - CÚP SƠN KOVA 2010
	
	 Đội: 
	Viettel

		Đội:
	Than Quảng Ninh

	
	 Màu trang phục:
	 
		Màu trang phục
	 

	
	 Địa Phương

	 
		Sân thi đấu:
	 

	
	 Ngày:
	 
		Giờ:
	 

	
		
	Số áo
	Họ và tên
	TĐ
	DB
	K
		Số áo
	Họ và tên
	TĐ
	DB
	K
	
	7

	Trịnh Khắc Toàn

					1

	Nguyễn Tuấn Linh

	 

	 

	 

	
	23

	Hoàng Minh Thiện

					2

	Nguyễn Văn Ngọc

	 

	 

	 

	
	12

	Nguyễn Trung Hiếu

					3

	Kiều Minh Đức

	 

	 

	 

	
	15

	Mạc Hồng Phương

					4

	Nguyễn Văn Thắng

				
	5

	Nguyễn Hoàng Minh

					5

	Nguyễn Thế Anh

	 

	 

	 

	
	2

	Lê Xuân Cường

					6

	Trần Đại Nghĩa

	 

	 

	 

	
	18

	Hoàng Trung Hiếu (B)

					7

	Đỗ Đức Phong

	 

	 

	 

	
	3

	Nguyễn Thanh Long

					8

	Đào Nhật Minh

	 

	 

	 

	
	11

	Nguyễn Việt Phong

					9

	Nguyễn Việt Dũng

			 

	
	8

	Nguyễn Huy Hoàng

					10

	Nguyễn Hải Huy

	 

	 

	 

	
	16

	Ma Văn Nhiệm

					11

	Đinh Ngọc Tiến

	 

	 

	 

	
	9

	Phan Đình Thắng

					12

	Nguyễn Văn Thái

				
	4

	Phạm Thành Vinh

					14

	Phạm Duy Khương

	 

	 

	 

	
	10

	Vũ Quang Việt

					15

	Phùng Tuấn Hiệp

	 

	 

	 

	
	22

	Nguyễn Nhật Hoàng

					16

	Vương Thành Vinh

	 

	 

	 

	
	27

	Nguyễn Xuân Hải

					17

	Đào Duy Hưng

	 

	 

	 

	
	20

	Lê Thế Mạnh

					18

	Lê Văn Ninh

	 

	 

	 

	
	1

	Hoàng Trung Hiếu (A)

					19

	Lê Văn Chương

	 

	 

	 

	
	25

	Bùi Đức Hiệp

					20

	Phạm Hoài Nam

	 

	 

	 

	
	26

	Tống Đức An

					21

	Nguyễn Văn Tùng

	 

	 

	 

	
	14

	Đỗ Văn Thuận

					22

	Nguyễn Tiến Duy

	 

	 

	 

	
	17

	Phạm Ngọc Vũ

					23

	Lê Thanh Dương

			 

	
	6

	Hoàng Văn Thọ

					25

	Hoàng Mạnh Sơn

			 

	
									 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
	HLV trưởng: Nguyễn Hồng Sơn
(Ký tên)
		 HLV trưởng: Nguyễn Quang Hoàn
(Ký tên)
	
				
	Trọng tài:
	 

	Trợ lý 1:
	 

	Trợ lý 2:
	 

	Trọng tài thứ 4:
	 

	Giám sát trận đấu: 
	 

	TĐ = Thi đấu (V)
	DB = Dự bị (X)
	K = Không thi đấu (O)

	Giám sát trận đấu:

   Ký tên:
	 
	

	

	

















Danh s¸ch ®¨ng ký thi ®Êu














Danh s¸ch ®¨ng ký thi ®Êu








Danh s¸ch ®¨ng ký thi ®Êu
































Danh s¸ch ®¨ng ký thi ®Êu
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